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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

 

Số:       /TB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mường Nhé, ngày 04 tháng 06 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO 

Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: 

Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm đáp ứng theo Quyết định 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan 

 

 

Kính gửi: Công ty, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm trên phạm vi Việt 

Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ - CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-TTYT ngày 22/01/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Mường Nhé về việc Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm đáp ứng 

theo Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định 

chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật 

Đấu thầu gói thầu: Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm đáp ứng theo 

Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chuẩn 

và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. 

Nhà thầu có nguyện vọng tham dự gói thầu xin mời gửi báo giá về địa chỉ sau: 

Phòng Tài chính kế toán - Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. 

Địa chỉ: Xã Mường Nhé – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 02153 740 546. 

Thông báo giá là giá đã có thuế VAT. Trong thông báo giá của nhà thầu 

cần ghi đầy đủ các cột mục: nội dung, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. 

Thông báo giá của nhà thầu gửi về địa chỉ:  

- Bản giấy: Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán - Trung tâm Y tế huyện 

Mường Nhé, được làm thành văn bản, có đóng dấu giáp lai với biểu thông báo 

giá có nhiều trang (theo danh mục đính kèm). 
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- Hoặc gửi báo giá về địa chỉ mail: haidinh93811@gmail.com 

Thời hạn nhận báo giá: cho đến hết ngày 08/06/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TCKT. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 
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DANH MỤC 

Đính kèm Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: 

Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm đáp ứng theo Quyết định 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần 

mềm đáp ứng theo Quyết định 

130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ 

Y tế về việc Quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc 

quản lý, giám định,  

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh và giải quyết các chế độ liên 

quan 

1. Khai báo và quản lý danh mục 

- Khai báo và quản lý danh mục 

đơn vị hành chính(Tỉnh, Huyện, 

Phường Xã) theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh 

mục mã đơn vị hành chính. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

đối tượng đến KBCB theo Bộ mã 

DMDC do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành 

- Khai báo và quản lý danh mục 

quốc tịch theo quy định tại Phụ lục 2 

Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 

tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công an. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

dân tộc theo Quyết định số 121-

TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

nghề nghiệp theo quy định tại Quyết 

định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26 

tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã lý do vào viện theo yêu cầu của 

công văn 130 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 

CM (theo mã phẫu thuật, thủ thuật 

ICD-9 CM do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành kèm theo Quyết định số 

Hệ 

thống 
01 .... .... 
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4440/QĐ-BYT ngày 27 tháng 10 năm 

2020). 

- Khai báo và quản lý danh mục 

phương pháp chế biến của thuốc. 

- Khai báo và quản lý mã xăng 

dầu theo Bộ mã DMDC do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã phác đồ điều trị HIV/AIDS tại Phụ 

lục 10 ban hành kèm theo Quyết định 

số 5937/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

mã lý do điều trị HIV/AIDS theo công 

văn 130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

loại điều trị lao theo công văn 130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

phác đồ điều trị lao công văn 130. 

- Khai báo và quản lý danh mục 

lý do chỉ định xét nghiệm tải lượng 

virus. 

2. Nâng cấp, điều chỉnh hệ thống 

- Ánh xạ danh mục đơn vị hành 

chính theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg với danh mục đơn 

vị hành chính của bệnh viện. 

- Sửa trang tiếp đón, sửa thông tin 

hành chính bệnh nhân, sửa thông tin 

thẻ cho phép nhập thêm nghề 

nghiệp,quốc tịch, địa chỉ thường trú, 

tạm trú, chọn đối tượng khám chữa 

bệnh. 

- Ánh xạ danh mục ICD9 với 

danh mục dịch vụ của bệnh viện, viết 

mới thêm trang cho phép ánh xạ thêm 

các danh mục dịch vụ mới với danh 

mục ICD9. 

- Sửa đổi bắt buộc nhập cân nặng 

với cả người lớn và trẻ em 

- Khai báo mã thủ trưởng đơn vị 

- Cập nhật danh mục dịch vụ và 

thuốc, bác sĩ, thủ trưởng đơn vị lên 

cổng đào tạo của BHYT. 

- Sửa đổi các trường theo yêu cầu 

và chuẩn dữ liệu của cổng đào tạo 

BHYT. 

- Khai báo bổ xung thông tin thầu 

cho thuốc và dịch vụ theo cấu trúc của 

công văn 130. 
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- Thêm thành tiền BHYT, Thành 

tiền bện viện, tách tiền nguồn khác 

theo các nguồn chi trả theo yêu cầu của 

công văn 130. 

- Chỉ định dịch vụ cho phép đánh 

dấu vị trí khi có danh mục ban hành, 

cho phép đánh dấu dịch vụ vết thương 

tái phát. 

- Ánh xạ phác đồ ARV, cho phép 

nhập phác đồ điều trị lao,  

- Cho phép chỉ định bệnh nhân đi 

làm xét nghiệm và nhập kết quả tải 

lượng virus khi bệnh nhân có kết quả 

trả về. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 6 HIV&AIDS vào XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 7 Giấy ra viện vào XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 8 Tóm tắt hồ sơ bệnh án vào 

XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 9 Giấy chứng sinh vào XML 

130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 10 Giấy nghỉ dưỡng thai vào 

XML 130. 

- Tạo cấu trúc và lấy thêm thông 

tin bảng 11 Giấy nghỉ hưởng BHXH 

vào XML 130. 

 

 TỔNG CỘNG    ..... 

Số tiền bằng chữ:........./. 
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